        
	TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ
TỔ TOÁN – TIN HỌC

	MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2026 - 2027
Môn: TOÁN - Khối: 11
Thời gian làm bài: 90 phút



	I. MA TRẬN

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tỷ lệ  điểm
(%)

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	1
	Chương 1.
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
	Giá trị lượng LG một góc
	1 TD
	
	
	
	1 GQ
	
	
	
	1 MHH
	
	
	
	40

	
	
	Công thức LG
	1 TD
	
	
	1 TD
	
	
	
	1 GQ
	
	
	
	
	

	
	
	Hàm số LG
	1 TD
	
	
	2 TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phương trình LG cơ bản
	1 TD
	
	
	
	
	
	
	
	1 MHH
	
	1 GQ
	
	

	2
	Chương 2.
Dãy số cấp số cộng cấp số nhân
	Dãy số
	2 TD
	
	
	1 TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	35

	
	
	Cấp số cộng
	
	1 GQ
	
	1 TD
	
	1 TD
	
	
	
	
	
	1 MHH
	

	
	
	Cấp số nhân
	2  GQ
	
	
	1 TD
	
	
	
	1 GQ
	
	
	
	
	

	3
	Chương 3.
Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
	Mẫu số liệu ghép nhóm
Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
	
	1 TD
	
	1 MHH
	2 MHH
	1 MHH
	
	
	
	
	
	
	12,5

	4
	Chương 4.
Quan hệ song song không gian
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
	1 TD
	1 TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 GQ
	12,5

	Tổng số câu
	9
	3
	
	7
	3
	2
	
	2
	2
	
	1
	2
	

	Tổng số điểm
	2,25
	0,75
	
	1,75
	0,75
	0,5
	
	1,0
	1,0
	
	0,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ %
	30
	30
	20
	 20
	100
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II. BẢNG ĐẶC TẢ 

	TT
	Chương
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Tổng theo mức đô

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	Tổng câu

	1
	Chương 1.
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

	Giá trị lượng giác của một góc
	* Nhận biết: 
– Nhận biết được số đo của góc lượng giác.
– Biết cách đổi từ độ sang radian và ngược lại.
– Nhận biết được khái niệm giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
* Thông hiểu: 
– Biết tính giá trị lượng giác của góc dựa vào điều kiện cho trước.
* Vận dụng: 
– Giải quyết được bài toán thực tiễn gắn với kiến thức độ dài cung tròn.
	1
	1
	1
	3

	
	
	Công thức lượng giác
	* Nhận biết: 
– Nhận biết  được các công thức lượng giác.
– Nhận biết  được các phép biến đổi lượng giác cơ bản.
- Sử dụng máy tính tính được giá trị biểu thức cho trước.
* Thông hiểu: 
– Sử dụng công thức lượng giác tính được giá trị lượng giác của góc dựa vào điều kiện cho trước.
	2
	1
	
	3

	
	
	Hàm số lượng giác

	* Nhận biết: 
– Nhận biết được được các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn.
– Nhận biết được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. 
– Nhận biết được được định nghĩa các hàm lượng giác y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x thông qua đường tròn lượng giác.  
– Nhận biết được tập xác định, tập giá trị của các hàm lượng giác đơn giản.
	3
	
	
	3

	
	
	Phương trình lượng giác cơ bản
	* Nhận biết: 
– Nhận biết được tập nghiệm của phương trình lượng giác đặc biệt sin x = 0; cos x = 0; sin x = 1; cos x = 1; sin x = -1; cos x = -1.
– Nhận biết được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản: 
sin x = m; cos x = m; tan x = m; cot x = m.
* Thông hiểu: 
– Giải được phương trình lượng giác ở dạng cơ bản.
* Vận dụng: 
– Giải quyết được bài toán thực tiễn liên quan sử dụng phương trình lượng giác để tính góc.
	1
	1
	1
	3

	2
	Chương 2.
Dãy số cấp số cộng cấp số nhân

	Dãy số
	* Nhận biết: 
– Nhận biết được dãy số hữu hạn, dãy số vô hạn. 
– Thể hiện được cách cho dãy số bằng liệt kê các số hạng; bằng công thức tổng quát; bằng hệ thức truy hồi; bằng cách mô tả.
– Nhận biết được tính chất tăng, giảm, bị chặn của dãy số trong những trường hợp đơn giản.
	3
	
	
	3

	
	
	Cấp số cộng

	* Nhận biết: 
– Nhận biết được một dãy số là cấp số cộng. 
* Thông hiểu: 


–  Cho CSC có số hạng đầu và công sai, tính số hạng  hoặc , …
* Vận dụng: 
– Biết xác định số hạng tổng quát của cấp số cộng.
– Tính được tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
– Giải quyết được một số vấn đề gắn với cấp số cộng 
	1
	1
	2
	4

	
	
	Cấp số nhân
	* Nhận biết: 
– Nhận biết được các công thức liên quan cấp số nhân.
– Nhận biết được một dãy số là cấp số nhân.



- Cho CSN có số hạng đầu  và công bội q, tính hạng  hoặc , …
* Thông hiểu: 
– Tính được công bội và số hạng đầu của cấp số nhân khi biết hai số hạng.
	2
	2
	
	4

	3
	Chương 3.
Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

	Mẫu số liệu ghép nhóm . Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
	* Nhận biết: 
– Ghép nhóm mẫu số liệu.
* Thông hiểu: 
– Cho trước bảng số liệu ghép nhóm xác định được nhóm chứ trung vị.
– Tính được số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.
– Hiểu được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
* Vận dụng: 
– Tính được các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm: trung vị, tứ phân vị, mốt.
– Rút ra được kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.
	1
	3
	1
	5

	4
	Chương 4.
Quan hệ song song không gian
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
	* Nhận biết: 
- Cho hình chóp, hình lăng trụ (vẽ sẵn hình) nhận biết điểm thuộc đường thẳng, điểm thuộc mặt phẳng.
- Các cách xác định mặt phẳng.
* Thông hiểu: 
- Cho hình chóp, hình lăng trụ (vẽ sẵn hình) nhận ra được giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
* Vận dụng: 
- Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.
	1
	1
	1
	3
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